
Mother's Tree Japan

Những hội thoại hay gặp khi đi khám thai
(Dùng cho bệnh viện với )

/Tiếng Việt



Bây giờ sẽ kiểm tra xem bạn có đang mang thai hay 
không.

Xét nghiệm nước tiểu.

Trong nhà vệ sinh có sẵn cốc lấy nước tiểu.

Lấy nước tiểu xong hãy đặt cốc nước tiểu vào nơi quy 
định.

Lần khám đầu tiên①

Tiến hành thăm khám 

(khám trong・ siêu âm qua đường âm đạo)



Hãy cởi đồ lót và ngồi lên bàn khám.

初診②
Lần khám đầu tiên②

○ tuần sau hãy đến khám lại nhé.

Hãy đến trung tâm chăm sóc sức khỏe nộp giấy đăng k
ý đã mang thai để nhận sổ tay mẹ và bé nhé.

Xác nhận được bạn đang mang thai

 ( có hình ảnh túi thai・ có tim thai )

Vẫn chưa có tim thai.



Ngày dự sinh là ngày OO tháng OO

Lần khám đầu tiên③

Không thể sinh tại bệnh viện này

(Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bệnh viện lớn/ Bạn hãy tìm 
bệnh viện khác nơi có thể hỗ trợ bạn sinh con)

Hãy cho tôi biết cụ thể về tiền sử bệnh.

Thai đôi・ đa thai

初診③



Hãy đo huyết áp, cân nặng và xét nghiệm nước tiểu 
trước mỗi lần thăm khám.

Tiếng nhật của bạn ở mức nào? (Không hiểu tiếng 

nhật・ có hiểu ở một mức độ nhất định)

Hãy đo huyết áp, cân nặng và ghi chú lại nhé.

Chồng bạn có thể nói tiếng nhật không?

Bạn dự định sinh con tại Nhật Bản? Hay dự định về 
Việt Nam sinh?

初診④
Lần khám đầu tiên④



Lúc sinh và chăm sóc con bạn có người nhà hay bạn b
è xung quanh giúp đỡ không?

Lần khám đầu tiên⑤
初診⑤

Khi cần phiên dịch viên hoặc cần sự giúp đỡ thì hãy 
thử liên hệ đến đây nhé.

Bạn đang làm công việc gì?

Từ giờ mỗi tháng phải tái khám một lần. Khi gần đến 
ngày sinh mỗi tuần sẽ phải tái khám một lần. Nhất đ
ịnh phải đến khám đúng hẹn nhé.



Tiến hành xét nghiệm ung thư cổ tử cung.

Tiến hành xét nghiệm bệnh truyền nhiễm của cơ quan 
sinh dục.

2回目以降①
Từ lần thứ 2 trở đi①

Hãy cởi đồ lót và ngồi lên bàn khám.

Tiến hành siêu âm qua đường âm đạo.



Từ lần thứ 2 trở đi②

Tiến hành siêu âm qua đường âm đạo. Hãy nằm 
xuống nhé.

Em bé ở chỗ này. Đây là ( chân, tay, bụng, mông, mặt)

Hiện tại em bé nặng gần OO gram

2回目以降②



2回目以降③
Từ lần thứ 2 trở đi③

Cân nặng của em bé: Phù hợp với tuần tuổi/ To hơn 
mức chuẩn/ Nhỏ hơn mức chuẩn

Lượng nước ối: Nhiều / Ít

Ngôi thai ngược.

Bạn có muốn biết giới tính của em bé không?

( Con trai・  Con gái・ Cho đến khi sinh em bé ra 

bệnh viện chúng tôi không thể tiết lộ thông tin giới tí
nh)



Hướng dẫn cụ thể về tình trạng của em bé.

(Nhóm máu, công thức máu toàn phần, đường máu, 
bệnh truyền nhiễm, đông máu,…)

Nghi ngờ em bé có tình trạng bất thường.

Tiến hành kiểm tra tình trạng em bé.

Xét nghiệm máu.

2回目以降④
Từ lần thứ 2 trở đi④



Tiến hành lắp Monitor theo dõi tim thai. Mất khoảng 
30 phút.

Đo vòng bụng và chiều dài đáy tử cung.

Từ lần thứ 2 trở đi⑤

Giới thiệu đến bệnh viện lớn. 
Hãy cầm theo giấy giới thiệu đi nhé.

(Em bé khỏe/ Sẽ theo dõi qua Monitor thêm một chút 
nữa)

Không có dấu hiệu bất thường/ Phát hiện dấu hiệu bất 
thường nên sẽ thực hiện xét nghiệm lại

2回目以降⑤



Hãy đến nha khoa・ nội khoa・ khoa tim mạch・ 

khoa nội tiết

Mắc tiểu đường thai kỳ. Hãy tuân thủ theo hướng dẫn 
dinh dưỡng.

Cân nặng tăng quá nhiều. Hãy chú ý chế độ ăn nhé.

Chỉ số đường máu ở mức cao hơn bình thường. 
Thực hiện xét nghiệm kỹ hơn về tiểu đường thai kỳ.

Hãy tự đo đường máu hàng ngày. 
Có thể mượn máy đo đường huyết. Kim thì phải tự mua.

2回目以降⑥
Từ lần thứ 2 trở đi⑥



Nghi ngờ có tăng huyết áp thai kỳ.

Bị thiếu máu. 
Tôi sẽ kê đơn viên sắt nên hãy uống nó nhé.

Từ lần thứ 2 trở đi⑦
2回目以降⑦

Bị thiếu dinh dưỡng do thai nghén. 
Bị thiếu nước nên sẽ truyền nước.

Bạn có bị táo bón không? 
Tôi sẽ kê cho bạn thuốc táo bón.

Bị giãn tĩnh mạch. Cần phải điều trị.



Kê đơn thuốc giảm đau hạ sốt có thể dùng cho cả phụ 
nữ đang mang thai.

Ngứa da do mang thai. Sẽ khỏi sau khi sinh con.

Kê đơn thuốc chống ngứa.

2回目以降⑧
Từ lần thứ 2 trở đi⑧

Dọa sinh non.

(Kê thuốc chống căng gò bụng. Hãy ở nhà nghỉ ngơi / Cần 
nhập viện quản lý theo dõi. Hướng dẫn về các thủ tục.



Từ lần thứ 2 trở đi⑨

Đầu em bé đã xuống thấp / Vị trí của đầu em bé vẫn c
òn cao.

Có thể phải một khoảng thời gian nữa mới sinh
 /  Có vẻ gần đến ngày sinh rồi

Khám trong kiểm tra tình trạng của cổ tử cung ( tình trạng 

mở ・ độ mềm・ độ dày ) và độ hạ của đầu em bé.

Cổ tử cung ( đã mở / chưa mở ・ đã trở nên mềm / vẫn 

còn cứng ・ đã mỏng dần / vẫn còn dày )

Ngoài ra, bạn có lo lắng về vấn đề sức khỏe hay gì khá
c không?

2回目以降⑨



Mỗi lần đi khám hãy đem theo thẻ khám bệnh, thẻ bảo hiểm, 
sổ tay mẹ và bé, và phiếu hỗ trợ của tỉnh.

Thủ tục văn phòng

Tính toán sau sinh, đây là số tiền bị trừ.

Làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ sinh con một lần. 
Hãy viết hồ sơ.

Hãy ghi họ tên và địa chỉ vào phiếu hỗ trợ sau đó nộp 
cho nhân viên tại quầy tiếp bệnh nhân.

Đã nhận trước OO yên tiền chi phí sinh con.

事務手続き



Mặc dù tốn OOOO yên nhưng hầu hết các bà mẹ đều l
àm xét nghiệm này.

Giấy xác nhận đồng ý kiểm tra sàng lọc các chứng rối loạn 
chuyển hóa bẩm sinh. Được xét nghiệm kiểm tra miễn phí.

Giấy xác nhận đồng ý xét nghiệm kiểm tra sàng lọc thí
nh giác của em bé.

Giấy đồng ý・ Giấy cam kết về nội dung liên quan đến 

việc nhập viên sinh con.

Giấy đồng ý・ Giấy cam kết liên quan đến siro 

vitamin K.

出産に向けての準備①
Chuẩn bị trước khi sinh①



Hãy nhờ chồng hoặc người bảo hộ của bạn ký tên giú
p.

Chuẩn bị trước khi sinh②

Nói chuyện với hộ sinh về nội dung sinh con.

Hãy viết nó tại nhà trước khi đến.

Đây là danh sách những đồ cần chuẩn bị lúc nhập 
viện.

出産に向けての準備②

Đây là cách sinh hoạt trong thời gian nhập viện.



Bệnh viện chúng tôi Có hỗ trợ gói đẻ không đau・ Kh

ông hỗ trợ gói đẻ không đau

Hãy gọi điện ngay đến bệnh viện khi có cơn đau 
chuyển dạ ( tần số O phút/lần , ra máu, vỡ ối)

出産に向けての準備③
Chuẩn bị trước khi sinh③

Có thể cho người nhà vào cùng・ Không thể cho người nhà v

ào cùng ( Chồng・ Con lớn・ Mẹ đẻ・Người khác)

Có thể cho người nhà vào thăm lúc nhập viện・ Không thể 

cho người nhà vào thăm ( Chồng・ Con lớn・ Bố mẹ・Người 

khác)

Đây là giấy ghi nội dung nguyện vọng liên quan đến 
việc sinh con.



Chuẩn bị trước khi sinh④

Sẽ rất tiện lợi nếu bạn đăng ký sử dụng dịch vụ taxi 
chuyên dụng dành cho bà bầu.

Khi đến bệnh viện hãy đem theo tất cả nhũng đồ mà 
chúng tôi đã dặn bạn chuẩn bị.

出産に向けての準備④
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MEMO
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このnoteは社会福祉法人丸紅基金の助成により作成しました



Mother's Tree Japan

Những hội thoại hay gặp khi đi khám thai
(dùng cho bà mẹ)

/Tiếng Việt



 Các mục cần lưu ý khi khám thai ( bệnh viện)①

Lúc khám thai tôi có thể sử dụng phiên dịch qua điện thoại đ
ược không?

Vì lý do tôn giáo, tôi muốn đăng ký khám bác sỹ nữ. Như thế 
có được không?

Có cần phải đến khám mỗi lần có lịch khám thai không?

 Tôi có thể đến khám thai cùng (chồng・phiên dịch viên・
người khác) được không?

Có khả năng là đang mang thai ( dương tính với que thử thai/ 
chậm kinh)
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Lần sau tôi sẽ đến cùng ( chồng・ phiên dịch viên).

 Có thể hướng dẫn tỉ mỉ lại giúp tôi được không?

 Các mục cần lưu ý khi khám thai ( bệnh viện)②

Vì lý do tôn giáo, có loại đồ ăn tôi không thể ăn được. Tôi có 
thể thảo luận về vấn đề thực đơn dùng trong thời gian nhập 
viện được không?

Tôi có thể đăng ký làm các xét nghiệm trước sinh không? (xét 

nghiệm sàng lọc trên huyết thanh của mẹ・  NIPT・ Xét 

nghiệm nước ối)

Đây là xét nghiệm gì vậy?

Hãy cho tôi biết chi phí ước tính khi làm xét nghiệm này.
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MEMO

Vấn đề về cuộc sống sinh hoạt và tình trạng cơ thể①

Bị đau bụng ( thỉnh thoảng・ thường xuyên)

Lo lắng về vấn đề sinh con ( Tuổi・ Tình trạng sức khỏe・ 

Thiếu người hỗ trợ・ Vấn đề kinh tế)

Bụng bị căng, gò ( thỉnh thoảng・ thường xuyên)

Bị ra máu 

(ít・ nhiều/ máu tươi・ dính một chút phớt đỏ như máu)

Bị nghén nặng gây mệt mỏi. Tình trạng cơ thể của bạn không sao chứ? ( 

Cũng có lúc có thể ăn được・ Uống được・ Đồ uống cũng bị nôn・ Chảy 

nước dãi liên tục kéo dài)
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Trong thời kỳ mang thai tôi có phải kiêng loại đồ 
ăn gì không?

Tăng dần cảm giác thèm ăn.

Dù đã chú ý nhưng cân nặng vẫn bị tăng.

Cho đến lúc sinh tôi có thể tăng thêm 
khoảng bao nhiêu cân?

Vấn đề về cuộc sống sinh hoạt và tình trạng cơ thể②

Có loại đồ ăn ( nguyên liệu・ cách ăn) nào được khuyến khích 

ăn khi mang thai không?
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Vấn đề về cuộc sống sinh hoạt và tình trạng cơ thể③

Có loại thực phẩm chức năng nào được khuyến khích dùng 
cho phụ nữ mang thai không?

Có thể uống cà phê・ hồng trà được không?

Có được nhận thực phẩm chức năng 

( sắt・ axit folic・  sản phẩm khác) không?

Hãy hướng dẫn tôi các bài tập vận động dành cho phụ nữ 
mang thai.

Bị táo bón nặng. Muốn dùng thuốc. ( Đã từng uống thuốc táo 

bón・ chưa từng uống thuốc táo bón)
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Buồn ngủ không thể cưỡng lại được
/ Buổi tối hay bị mất ngủ.

Có cảm giác như bị cảm cúm. ( sốt・ đau họng・ ho・ chảy 

nước mũi ) Có thể cho tôi thuốc được không?

Vấn đề về cuộc sống sinh hoạt và tình trạng cơ thể④

Bị dị ứng phấn hoa nặng. 
Có thể cho tôi thuốc được không?

Cảm thấy cơ thể không khỏe. ( đau đầu・ hoa mắt chóng mặt, 

đi không vững・ khó thở・ mệt mỏi )

Bị ngứa da nặng.
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Bị phù chân.

Chân bị chuột rút.

Trên da xuất hiện những đốm mụn đỏ.

Vấn đề về cuộc sống sinh hoạt và tình trạng cơ thể⑤

Có thể đi xe đạp không?

Có thể đi máy bay không? (khoảng OO tuần)
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Có thể cho tôi biết giới tính của em bé không?

Em bé có phát triển bình thường không?

Em bé có khỏe không?

Vấn đề về em bé

Hiện tại em bé to cỡ nào? 

( bao nhiêu gram・ bao nhiêu cm )
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Trong khả năng có thể tôi muốn sinh thường.

Những mục cần lưu ý chuẩn bị khi sinh con (nhập viện)①

Không muốn sinh thường
, tôi có thể đăng ký nguyện vọng sinh mổ được không?

Có thể cho người nhà vào cùng lúc sinh được không?

 ( chồng・ con lớn・ mẹ đẻ・ khác )

Trong khả năng có thể tôi không muốn bị rạch tầng sinh môn.

Có hỗ trợ dịch vụ sinh không đau không?
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Thời gian nhập viện khoảng tầm bao nhiêu ngày?

Trong khoảng thời gian nhập viện người nhà có thể vào thăm 

không? ( chồng・ con lớn・ bố mẹ・ khác )

Những mục cần lưu ý chuẩn bị khi sinh con (nhập viện)②

Tôi muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Hãy hướng dẫn tôi những đ
iều cần làm từ bây giờ và cách thực hiện nó 
( mát xa )

Tôi muốn nuôi con kết hợp cả sữa mẹ và sữa công thức.

Tôi muốn biết các kiến thức về chuẩn bị sinh 

( chuẩn bị nhà ở ) . (giường em bé・ khăn to cho em bé・ bình sữa …/ 

khi nào・ giá cả )
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Tôi muốn xác nhận về thời điểm nhập viện khi sinh con.

Tôi muốn được hướng dẫn về nội dung chuẩn bị nhập viện
 ( đồ dùng nhập viện )

Những mục cần lưu ý chuẩn bị khi sinh con (nhập viện)③

051

MEMO
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MEMO
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